TIÊU CHUẨN THI ĐUA
SỞ, BAN, NGÀNH, CƠ QUAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH, DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Công văn số 131/TĐKT-NV ngày 28 /02/2008 của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh )
A- SỞ, BAN, NGÀNH, CƠ QUAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ TỈNH
	TIÊU CHUẨN THI ĐUA
	ĐIỂM

	
	Tổng số
	Điểm thưởng
	Điểm trừ

	1. Lãnh chỉ đạo phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị
* Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (có văn bản đăng ký nhiệm vụ chính trị).
* Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nội dung, chương trình công tác ngành.
- Có văn bản lãnh chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng ngành:
+ Xây dựng chương trình, kế hoạch phát động và hướng dẫn thi đua cho các đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức.
+ Xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể và biện pháp thi đua ngành.

Không có chương trình kế hoạch phát động thi đua và xây dựng tiêu chí thi đua.

- Trích nộp 40% (1% chi thường xuyên) về Quỹ TĐ-KT của tỉnh hàng quý (trừ các đơn vị hưởng lương từ quỹ lương trung ương).
+ Không trích nộp đủ 40% cho Quỹ TĐ-KT của tỉnh đến 30/11 hàng năm.
Cuối năm Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng hợp
	30
	
+4
+2
	-3

-2

	2. Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính
Đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả.
	5
	
	

	3. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tập thể đoàn kết tốt
- Có cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm bị kỷ luật (không tính trường hợp bị vi phạm về tham nhũng):
+ Cảnh cáo.
+ Cách chức, hạ bậc lương, hạ ngạch.
+ Khai trừ Đảng
- Đối với những đơn vị (có biên chế từ 100 người trở lên) nếu có cán bộ, công chức bị kỷ luật từ 1,01%-2% trừ 2 điểm, từ 2,01% trở lên trừ 3 điểm...
- Đối với lực lượng vũ trang có sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ bị kỷ luật từ 1,01% - 2% trừ 2 điểm, từ 2,01% trở lên trừ 3 điểm...
	10
	
	-2
-4
-5

	- Sử dụng lao động không đúng pháp luật lao động.
Đề nghị Đảng ủy khối Cơ quan Dân chính Đảng, Liên đoàn Lao động tỉnh, Chỉ huy các lực lượng vũ trang phối hợp chịu trách nhiệm. Cuối năm báo kết quả về Ban TĐ-KT tỉnh.
	
	
	-5

	4. Xây dựng Đảng bộ, Chi bộ Đảng đạt trong sạch vững mạnh
- Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp:
+ Chi, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu
+ Chi, Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ (khá).
+ Chi, Đảng bộ yếu.
- Đối với đơn vị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng, Đảng ủy khối các doanh nghiệp:
* Có trên 95% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và 98% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ.
* Có từ 90-95% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và 98% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ.
+ Có dưới 85% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh.
Đề nghị Đảng ủy khối Cơ quan Dân chính Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp chịu trách nhiệm. Cuối năm báo kết quả về Ban TĐ-KT tỉnh.
	10
	+2
+2
+1
	-2
-5
-2

	5. Xây dựng các đoàn thể chính trị đạt vững mạnh
* Đạt vững mạnh xuất sắc
- Đạt khá.
- Đạt trung bình.
Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh và Đoàn khối dân chính Đảng phối hợp chịu trách nhiệm. Cuối năm báo kết quả về Ban TĐ-KT tỉnh.
	5
	+1
	-2
-5

	6. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng
- Có đủ điều kiện xây dựng Tự vệ cơ quan, có chỉ đạo của cơ quan quân sự địa phương nơi đứng chân, nhưng không tổ chức xây dựng.
- Đưa lực lượng Tự vệ cơ quan đi huấn luyện không đủ kế hoạch quy định.
- Đăng ký phương tiện kỹ thuật cần thiết cho quốc phòng không đầy đủ.
- Có đối tượng, nhưng không đăng ký ngạch dự bị động viên.
- Có đối tượng, nhưng không đăng ký nghĩa vụ quân sự.
* Đưa lực lượng Tự vệ cơ quan đi huấn luyện đảm bảo nội dung, thời gian, quân số; được cơ quan quân sự địa phương công nhận đạt loại giỏi
Đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và cuối năm báo cáo về Ban TĐ-KT tỉnh.
	5
	+1
	-2

-1
-1
-1
-5

	7. Thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc
- Không có Ban Chỉ đạo phong trào.
- Có Ban Chỉ đạo phong trào nhưng hoạt động yếu.
- Không có cán bộ bán chuyên trách.
- Có cán bộ bán chuyên trách nhưng hoạt động yếu.
- Không có tổ an ninh công nhân.
Đề nghị Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và cuối năm báo cáo về Ban TĐ-KT tỉnh.
	5
	
	-2
-1
-2
-1
-1

	8. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị CB.CC
Đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy khối Cơ quan dân chính Đảng phối hợp chịu trách nhiệm. Cuối năm báo kết quả về Ban TĐ-KT tỉnh.
	5
	
	

	9. Đạt Cơ quan văn hóa
- Không đạt Cơ quan văn hóa.
Đề nghị UBND các huyện, thành, thị hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và cuối năm báo cáo về Ban TĐ-KT tỉnh.
	5
	
	-5

	10. An toàn giao thông
- Đơn vị (biên chế dưới 100 người) có cán bộ, công chức:
+ Có CB.CC vi phạm luật giao thông, gây tai nạn giao thông mà lỗi do mình gây ra.
- Đơn vị (biên chế trên 100 người) có CB.CC; cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ:
+ Có cán bộ, công chức vi phạm luật giao thông, gây tai nạn giao thông 1% vụ trở lên so với biên chế mà lỗi do mình gây ra.
Đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh và Công an tỉnh phối hợp chịu trách nhiệm. Cuối năm báo kết quả về Ban TĐ-KT tỉnh.
	5
	
	-2
-2

	11. Thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng
- Nếu để xảy ra tham nhũng đến mức bị xử lý hành chính.
- Nếu để xảy ra tham nhũng đến mức bị xử lý bằng pháp luật.
(Nếu đơn vị chủ động phát hiện xử lý kịp thời không gây hậu quả thì không bị trừ điểm).
- Không xây dựng Quy chế cụ thể áp dụng tại đơn vị về tiêu chuẩn, định mức, chế độ tài chính, quản lý sử dụng tài sản nhà nuớc, tài nguyên quốc gia.
- Không xây dựng Chương trình (hoặc kế hoạch) hành động thực hiện phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.
Đề nghị Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và cuối năm báo cáo về Ban TĐ-KT tỉnh.
	5
	
	-1
-2
-3
-2

	12. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở cơ quan
- Xây dựng chương trình (hoặc kế hoạch) hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại cơ quan. Trong đó, chú trọng biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng điện, nước, nhiên liệu.
* Thực hiện tiết kiệm chi giảm trên 10% kế hoạch
Thực hiện không đạt kế hoạch
- Thực hiện mua sắm, quản lý, sử dụng trang bị tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức.
Các đơn vị có định mức trang bị phương tiện giao thông như: xe ô tô, xe 02 bánh phải xây dựng quy chế quản lý, sử dụng và thực hiện quản lý sử dụng theo đúng tiêu chuẩn quy định.
+ Không xây dựng quy chế quản lý sử dụng.
+ Thực hiện quản lý sử dụng không đúng theo tiêu chuẩn quy định.
Đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và cuối năm báo cáo về Ban TĐ-KT tỉnh.
	5
2
3
	+1
	-2
-1
-3

	13. Thực hiện chế độ báo cáo
Các sở, ban ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh thực hiện đúng theo Điều 41 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006 của UBND tỉnh về trách nhiệm thông tin, báo cáo; gửi báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy đúng thời gian và nội dung quy định.
- Không gửi báo cáo định kỳ tháng
- Không gửi báo cáo định kỳ quý
- Không gửi báo cáo 6 tháng đầu năm
- Không gửi báo cáo 9 tháng
- Không gửi báo cáo tổng kết năm
- Gửi báo cáo định kỳ tháng trễ 01 ngày (tính từ ngày đóng dấu bưu điện hoặc ngày lưu trên thư điện tử).
Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp chịu trách nhiệm. Cuối năm báo kết quả về Ban TĐ-KT tỉnh.
	5
	
	-1
-2
-2
-2
-3
-0,5

	Cộng:
	100
	
	


B- DOANH NGHIỆP
	TIÊU CHUẨN THI ĐUA
	ĐIỂM

	
	Tổng số
	Điểm thưởng
	Điểm trừ

	1. Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh
- Đảm bảo doanh thu theo kế hoạch đầu năm đăng ký.
- Lợi nhuận đạt, tỷ suất lợi nhuận trên vốn.
- Nộp ngân sách theo Luật (có Cục Thuế, Chi cục Thuế xác nhận).
- Thu nhập bình quân CB.CNV tăng so với cùng kỳ.
+ Nếu mỗi chỉ tiêu vượt 1% kế hoạch đăng ký.
+ Nếu mỗi chỉ tiêu không đạt 1% kế hoạch đăng ký.
- Đầu tư thay đổi công nghệ và mở rộng sản xuất.
Đề nghị Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và ngành chủ quản phối hợp chịu trách nhiệm. Cuối năm báo kết quả về Ban TĐ-KT tỉnh.
	40

10
10
10
5
5
	+1
	-1

	2. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tập thể đoàn kết tốt
- Có cán bộ, viên chức, công nhân, người lao động, tổ trưởng, đảng viên vi phạm bị kỷ luật (không tính trường hợp bị vi phạm về tham nhũng):
+ Cảnh cáo.
+ Cách chức, hạ bậc lương, hạ ngạch.
+ Khai trừ đảng.
- Thực hiện chế độ chính sách, quyền người lao động sai với luật định.
- Không đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
- Không đảm bảo bảo vệ môi trường.
Đề nghị Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động phối hợp chịu trách nhiệm. Cuối năm báo kết quả về Ban TĐ-KT tỉnh.
	10
	
	-2
-4
-5
-5
-3
-2

	3. Xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh
Đối với những doanh nghiệp có Chi bộ, Đảng bộ nếu:
* Chi, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu
- Chi, Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ.
- Chi, Đảng bộ yếu.
Đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp kết quả.
	10
	+2
	-2
-5

	4. Xây dựng đoàn thể chính trị vững mạnh
* Đạt vững mạnh xuất sắc
- Đạt khá.
- Đạt yếu.
Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn thanh niên khối Doanh nghiệp phối hợp chịu trách nhiệm và cuối năm báo kết quả về Ban TĐ-KT tỉnh.
	5
	+1
	-2
-5

	5. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng

- Có đủ điều kiện xây dựng Tự vệ cơ quan, có chỉ đạo của cơ quan quân sự địa phương nơi đứng chân, nhưng không tổ chức xây dựng.

- Đưa lực lượng Tự vệ cơ quan đi huấn luyện không đủ kế hoạch quy định.

- Đăng ký phương tiện kỹ thuật cần thiết cho quốc phòng không đầy đủ.

- Có đối tượng, nhưng không đăng ký ngạch dự bị động viên.

- Có đối tượng, nhưng không đăng ký nghĩa vụ quân sự.

* Đưa lực lượng Tự vệ cơ quan đi huấn luyện đảm bảo nội dung, thời gian, quân số; được cơ quan quân sự địa phương công nhận đạt loại giỏi trên 50%.

Đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và cuối năm báo kết quả về Ban TĐ-KT tỉnh.
	5
	+1
	-2

-1
-1
-1
-5

	6. Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc
- Không có Ban Chỉ đạo phong trào.
- Có Ban Chỉ đạo phong trào nhưng hoạt động yếu.
- Không có cán bộ bán chuyên trách.
- Có cán bộ bán chuyên trách nhưng hoạt động yếu.
- Không có tổ an ninh công nhân.
Đề nghị Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và cuối năm báo kết quả về Ban TĐ-KT tỉnh.
	5
	
	-2
-1
-2
-1
-1

	7. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Đại hội CN.VC
Đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp phối hợp chịu trách nhiệm. Cuối năm báo kết quả về Ban TĐ-KT tỉnh.
	3
	
	

	8. Đạt Cơ quan văn hóa
- Không đạt Cơ quan văn hóa.
Đề nghị UBND huyện, thành, thị hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và cuối năm báo kết quả về Ban TĐ-KT tỉnh.
	4
	
	-4

	9. An toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

a) An toàn giao thông:
- Đơn vị (biên chế dưới 100 người) có CB.CVC.CN, người lao động:
+ Có CB.CVC.CN, người lao động vi phạm luật giao thông, gây tai nạn giao thông mà lỗi do mình gây ra.
- Đơn vị (biên chế trên 100 người) có CB.CVC.CN, người lao động.
+ Có CB.CVC.CN, người lao động vi phạm luật giao thông, gây tai nạn giao thông 1% vụ trở lên so với biên chế mà lỗi do mình gây ra.
b) Không an toàn lao động. 
c) Không an toàn vệ sinh.
d) Không phòng chống cháy nổ.
Đề nghị Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh, LĐLĐ tỉnh và Sở LĐ- TBXH phối hợp chịu trách nhiệm. Cuối năm báo kết quả về Ban TĐ-KT tỉnh.
	5
	
	-2
-2
-1
-1
-1

	10. Thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng
- Nếu để xảy ra tham nhũng đến mức bị xử lý hành chính.
- Nếu để xảy ra tham nhũng đến mức bị xử lý bằng pháp luật.
(Nếu đơn vị chủ động phát hiện xử lý kịp thời không gây hậu quả, không trừ điểm).
- Không xây dựng Quy chế cụ thể áp dụng tại đơn vị về tiêu chuẩn, định mức, chế độ tài chính, quản lý sử dụng tài sản nhà nước, tài nguyên quốc gia.
Đề nghị Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính phối hợp chịu trách nhiệm. Cuối năm báo kết quả về Ban TĐ-KT tỉnh.
	8
	
	-2
-8
-3

	11. Thực hiện tốt chế độ báo cáo:
Các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH gửi báo cáo về Sở Kế hoạch - Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh.
- Không gửi báo cáo định kỳ tháng
- Không gửi báo cáo định kỳ quý
- Không gửi báo cáo 6 tháng đầu năm
- Không gửi báo cáo 9 tháng
- Không gửi báo cáo tổng kết năm
- Gửi báo cáo định kỳ tháng trễ 01 ngày (tính từ ngày đóng dấu bưu điện hoặc ngày lưu trên thư điện tử).
Đề nghị Cục Thống kê tỉnh, Sở Kế hoạch-Đầu tư phối hợp chịu trách nhiệm. Cuối năm báo kết quả về Ban TĐ-KT tỉnh.
	5
	
	
-1
-2
-2
-2
-3
-0,5

	Cộng:
	100
	
	


C- HUYỆN, THÀNH THỊ
1. Tổng thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế địa phương trên địa bàn huyện, thành, thị; (đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp cho kết quả).
2. Tính giá trị sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản; (đề nghị Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn hướng dẫn chỉ tiêu, Cục Thống kê tổng hợp cho kết quả).
3. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương; (đề nghị Sở Công thương giao chỉ tiêu, Cục Thống kê tổng hợp cho kết quả).
4. Thực hiện cải cách hành chánh nhà nước; (đề nghị Thường trực Ban Cải cách hành chính tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp cho kết quả cuối năm).
5. Thực hiện tốt các biện pháp KHHGĐ, giảm tỷ lệ số người không sinh con thứ ba trở lên so với cùng kỳ; giảm mức sinh 0,03% so với năm 2007; (đề nghị Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh, Sở Y tế phối hợp hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp cho kết quả).
6. Giảm hộ nghèo; (đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp cho kết quả).
7. Huấn luyện quân sự cho các đối tượng; (đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp cho kết quả).
8. Công tác tuyển quân; (đề nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp cho kết quả).
9. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; (đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp cho kết quả).
10. Thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan; (đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp cho kết quả).
11. Xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; (đề nghị Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp cho kết quả).
12. Thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra kinh tế, văn hóa, xã hội; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; (đề nghị Thanh tra tỉnh hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp cho kết quả).
13. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đạt 85% và có 98% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; (đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn theo dõi, tổng hợp cho kết quả).
14. An toàn giao thông: Giảm số vụ tai nạn, số người chết và số người bị  thương từ 12% so với năm 2007; (đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh và Công an tỉnh hướng dẫn theo dõi, tổng hợp cho kết quả).
15. Thực hiện tốt công tác giáo dục; (đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn theo dõi, tổng hợp cho kết quả).
16. Thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng; (đề nghị Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh hướng dẫn theo dõi, tổng hợp cho kết quả).
17. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn theo dõi, tổng hợp cho kết quả).
18. Thực hiện tốt trách nhiệm thông tin, báo cáo theo Điều 41 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND ngày 20/6/2006 của UBND tỉnh; (đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn theo dõi, tổng hợp cho kết quả).
D- ĐƠN VỊ CƠ SỞ
	TIÊU CHUẨN THI ĐUA
	Điểm

	
	Tổng số
	Điểm trừ

	Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao = 40 điểm.
- Chủ động, sáng tạo tổ chức sắp xếp công việc hợp lý.
- Năng suất, hiệu quả công việc hoàn thành cao hơn so với tháng trước.
- Tận tụy công việc với tinh thần trách nhiệm cao.
Nếu từng chỉ tiêu thi đua không đạt thì trừ hết số điểm cộng của chỉ tiêu đó.
	+15
+15
+10
	

	Tiêu chuẩn 2: Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước = 25 điểm
- Tổ chức kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan
+ Có CB.CC (CNVC.LĐ), đảng viên bị kỷ luật: 
Cảnh cáo
Cách chức, hạ bậc lương, hạ ngạch
Khai trừ Đảng
+ Có CB.CC (CNVC.LĐ):
Vi phạm luật lệ giao thông
Gây tai nạn giao thông
- Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
+ Có đơn khiếu nại, tố cáo tập thể tổ
+ Gây bè phái, mất đoàn kết, cục bộ
+ Không thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tổ.
+ Không thực hiện từng chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tổ.
+ Có CB.CC (CNVC.LĐ) không thực hiện tốt: An toàn lao động
Vệ sinh lao động
Bảo vệ và cải thiện môi trường nơi làm việc.
	
+10
+5
+5
	-1
-2
-5
-2
-3
-1
-2
-2
-1
-1
-1
-1

	Tiêu chuẩn 3: Xây dựng đoàn thể vững mạnh = 15 điểm
- Tổ Công đoàn đạt khá
- Đoàn TNCS.HCM đạt khá
- Có CB-CNVC, LĐ sinh con thứ ba
	
	-2
-2
-5

	Tiêu chuẩn 4: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; thực hành tiết kiệm = 10 điểm

- Không chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể
- Gây lãng phí của công
- Bảo quản của công không tốt để mất mát, hư hỏng...
- Để lộ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.
	
	
-5
-1
-1
-3

	Tiêu chuẩn 5: Tham gia các phong trào thi đua của cơ quan tổ chức = 10 điểm
- Có CB-CNV,LĐ không tham gia:
+ Từng phong trào thi đua của cơ quan tổ chức
+ Từng đợt sinh hoạt, học tập của cơ quan tổ chức
- Có dưới 100% cá nhân đăng ký GĐVH và được công nhận
- Có cá nhân không đạt gia đình văn hóa
	
	
-1
-1
-1
-2

	Tổng cộng = 100 điểm


E- CÁ NHÂN
	TIÊU CHUẨN THI ĐUA
	Điểm

	
	Tổng số
	Điểm trừ

	Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ = 30 điểm
- Chủ động, sáng tạo tổ chức sắp xếp công việc hợp lý.
- Năng suất, hiệu quả công việc hoàn thành cao hơn so với tháng trước.
- Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp.
Nếu từng chỉ tiêu thi đua không đạt thì trừ hết số điểm cộng của chỉ tiêu đó.
	+10
+10
+10
	

	Tiêu chuẩn 2: Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước = 20 điểm

- Viết, nói và làm đúng quan điểm đường lối nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Thực hiện và tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm đường lối nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương chính sách cụ thể của địa phương nơi đặt trụ sở cơ quan và nơi gia đình cư trú.

- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia sinh hoạt với cộng đồng dân cư nơi cư  trú, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.

+ Bị vi phạm kỷ luật: 
Cảnh cáo

Cách chức, hạ bậc lương

Khai trừ Đảng
+ Có thư phản ảnh của địa phương nơi cư trú: 
Không tham gia hội họp
Không chấp hành chính sách
+ Vi phạm an toàn giao thông
Vi phạm luật lệ giao thông
Gây tai nạn giao thông lỗi thuộc về CB.CCVC
	
+10

+5
+5
	
-1
-2
-5
-1
-2
-1
-3

	Tiêu chuẩn 3: Tinh thần tổ chức kỷ luật = 15 điểm

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác, phấn đấu vì lợi ích chung.
- Chấp hành sự điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
- Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức.
+ Vi phạm ngày giờ công
Thực hiện 19-20 ngày công
Thực hiện 17-18 ngày công
- Giữ gìn và bảo vệ của công, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.
+ Gây lãng phí của công
+ Bảo quản của công không tốt để mất mát, hư hỏng...
+ Để lộ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.
	+4
+3
+4
+4
	-1
-2
-1
-1
-3

	Tiêu chuẩn 4: Phẩm chất đạo đức, lối sống = 15 điểm

- Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, hòa nhã trong giao tiếp ở cơ quan, tổ chức và ngoài xã hội.
+ Uống rượu say trong giờ làm việc.
+ Gây bè phái, mất đoàn kết, cục bộ trong cơ quan, ngoài xã hội.
+ Vi phạm các tệ nạn xã hội
+ Tham nhũng, tiêu cực sách nhiễu mưu lợi cá nhân.
- Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở đơn vị, cơ sở nơi cư trú và làm nòng cốt trong giáo dục vận động quần chúng xây dựng đạo đức lối sống mới.
- Có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.
+ Không tham gia từng phong trào của cơ quan tổ chức
	+10

+2
+3
	
-2
-2
-2
-3
-1

	Tiêu chuẩn 5: Tinh thần học tập nâng cao trình độ = 10 điểm
- Thường xuyên học tập để nâng cao kiến thức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
- Tích cực tham gia sinh hoạt trong chi bộ, tổ, cơ quan, tổ chức.
+ Không tham gia 1 lần nếu không có lý do chính đáng
	+7

+3
	
-1

	Tiêu chuẩn 6: Tinh thần phối hợp trong công tác = 5 điểm
+ Không tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
	
	-5

	Tiêu chuẩn 7: Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân = 5 điểm
- Có phong cách làm việc tốt.
+ Phong cách làm việc bị phản ảnh.
- Tận tụy phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân.
+ Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ  chức, cá nhân trong khi giải quyết công việc.
	+2
+3
	-2
-3

	Tổng cộng = 100 điểm


